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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1259/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 284/TTr-CP ngày 09/6/2015, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 183 công dân hiện đang cư trú tại 

Singapore (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 

của Chủ tịch nước) 
 
1. Phạm Mỹ Á, sinh ngày 13/02/1986 tại Cần Thơ 

Hiện cư trú tại: #10-22, Block 56, Pipit Rd, Singapore 370056 
 

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 12/12/1986 tại Trà Vinh 
Hiện cư trú tại: #03-334, Blk 378 Clementi Avenue 5, 
Singapore 120378 
 

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Hồng Thảo, sinh ngày 11/5/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #05-21, Blk 764, Jurong West ST 74, 
Singapore 640764 
 

Giới tính: Nữ

4. Đào Lý Hoa, sinh ngày 22/12/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện cư trú tại: #03-83, Blk 3, Jalan Batu, Singapore 431003 
 

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Loan Trinh, sinh ngày 09/10/1985 tại Sóc Trăng 
Hiện cư trú tại: #04-158, Blk 108 Woodlands St 13, 
Singapore 730108 
 

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 14/11/1985 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #09-219, Blk 407 Sin Ming Avenue, 
Singapore 570407 
 

Giới tính: Nữ

7. Trần Thị Giúp, sinh ngày 15/02/1988 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: #01-315, Blk 9, Jurong 7 Toa Payoh, 
Singapore 310009 
 

Giới tính: Nữ

8. Huyền Tôn Nữ Hoàng Lan, sinh ngày 19/8/1982 tại Thừa 
Thiên - Huế 
Hiện cư trú tại: Block 47 Jalan Tiga # 04-38, Singapore 390047  
 

Giới tính: Nữ

9. Lưu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/02/1983 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 273A, Bishan St 24, Singapore 571273 

Giới tính: Nữ
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10. Nguyễn Thu Anh, sinh ngày 05/6/1981 tại Hà Nội 

Hiện cư trú tại: # 14-59, Blk 18, Cantonment Close, 
Singapore 080018 
 

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 16/01/1988 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #09-442, Blok 21, Chai Chee Rd,  
Singapore 461021 
 

Giới tính: Nữ

12. Trần Thụy Quỳnh Mai, sinh ngày 12/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #05-32, Blk 308C, Anchorvale Rd,  
Singapore 543308 
 

Giới tính: Nữ

13. Lưu Anh Tuấn, sinh ngày 21/9/1985 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: #03-520, Blk 655A, Jurong West St 61, 
Singapore 641655 
 

Giới tính: Nữ  

14. Lê Thị Thùy Vân, sinh ngày 24/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #06-77, Blk 718, Pasir Ris St 72,  
Singapore 510718 
 

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Ngọc Vân Anh, sinh ngày 19/3/1983 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: #06-01, 18 Leicester Rd, Singapore 358847 
 

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 13/11/1980 tại Ninh Thuận 
Hiện cư trú tại: #08-59, Blk 12 A, Marsiling Lane,  
Singapore 731012 
 

Giới tính: Nữ

17. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 04/6/1987 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #15-248, Blk 976, Hongang Ave 9, St 91, 
Singapore 530976 
 

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 15/8/1985 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #02-150, Blk 344, Woodlands St 32, 
Singapore 730344 
 

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Chinh, sinh ngày 10/02/1985 tại Bạc Liêu 
Hiện cư trú tại: #08-771, Blk 416, Jurong West St 42, 
Singapore 640416 
 

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/8/1974 tại Đà Nẵng 
Hiện cư trú tại: #06-17, Blk 22, Boon Keng Rd, Singapore 330022 

Giới tính: Nữ
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21. Nguyễn Thụy Hải Âu, sinh ngày 30/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh 

Hiện cư trú tại: #07-259, Blk 41 Sims Drive, Singapore 380041 
 

Giới tính: Nữ

22. Phạm Thị Hồng Phượng, sinh ngày 04/5/1982 tại Bình Phước 
Hiện cư trú tại: #12-108, Blk 690A, Choa Chu Kang Cresent, 
Singapore 681690 
 

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 20/02/1989 tại Kiên Giang 
Hiện cư trú tại: #09-459, Blk 653 Yishun Avenue 4, 
Singapore 760653 
 

Giới tính: Nữ

24. Khưu Lệ Minh, sinh ngày 09/7/1985 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #02-94, Blk 449, Yishun Ring Rd,  
Singapore 760449 
 

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Đỗ Thu Hiền, sinh ngày 05/10/1988 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #07-292, Blk 282 Tampines Street 22, 
Singapore 520282 
 

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 25/10/1982 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: #03-523, Blk 114 Yishun Ring Rd,  
Singapore 760114 
 

Giới tính: Nữ

27. Phạm Hoàng Bảo, sinh ngày 09/6/1981 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: #05-132, Blk 644, Jurong West St 61, 
Singapore 640644 
 

Giới tính: Nam

28. Lê Hữu Huy, sinh ngày 25/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #17-111, Blk 148, Mei Ling St,  
Singapore 140148 
 

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, sinh ngày 04/01/1971 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện cư trú tại: #17-111, Blk148 Mei Ling St, Singapore 140148 
 

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 06/6/1984 tại Long An 
Hiện cư trú tại: #04-125, Jurong West street, Singapore 644667 
 

Giới tính: Nữ

31. Phan Thị Tú Kiều, sinh ngày 26/7/1985 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: Block 319, #04-09, đường Hougang Ave 5, 
Singapore 530319 

Giới tính: Nữ
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32. Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 16/5/1974 tại Đồng Nai 

Hiện cư trú tại: Block 268A, số #04-133, đường Punggol 
Field, Singapore 821268 
 

Giới tính: Nữ

33. Phan Thị Thư Thư, sinh ngày 25/10/1981 tại Lâm Đồng 
Hiện cư trú tại: Block 6, số #05-13, đường Boon Lay Drive, 
Singapore 649927 
 

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Triệu Thái Sơn, sinh ngày 18/7/1983 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Block 511, số #11-65, đường Woodlands 
Drive 14, Singapore 730511 
 

Giới tính: Nam

35. Võ Thị Thúy Liễu, sinh ngày 05/12/1981 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: APT, Block 589B, số #12-148, đường 
Montreal Drive, Singapore 752589 
 

Giới tính: Nữ

36. Huỳnh Chung Mi, sinh ngày 05/11/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 132, số #08-804, đường Rivervale 
Street, Singapore 540132 
 

Giới tính: Nữ

37. Lưu Lệ Phương, sinh ngày 22/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 121, số #01-415, đường Yuan Ching, 
Singapore 610121 
 

Giới tính: Nữ

38. Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 13/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 129, số #06-42, đường North Street 2, 
Singapore 460129 
 

Giới tính: Nữ

39. Tô Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 09/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện cư trú tại: Block 221, số #05-100, đường Boon Lay 
Place, Singapore 640221 
 

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 31/10/1974 tại TP Hồ 
Chí Minh  
Hiện cư trú tại: Block 55, số #06-3613, đường Geylang 
Bahru, Singapore 330055 
 

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 03/01/1977 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 485A, số #11-152, đường Tampines 
Avenue 9, Singapore 520485 

Giới tính: Nữ
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42. Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 20/7/1975 tại Đồng Tháp 

Hiện cư trú tại: Block 408, số #06-1272, đường Yishun 
Avenue 6, Singapore 760408 
 

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 17/11/1984 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Block 323C, số #05-591, đường Seng Kang 
East Way, Singapore 543323 
 

Giới tính: Nữ

44. Trần Trung Hải, sinh ngày 17/5/1974 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Block 102, số #06-922, đường Simei Street 1, 
Singapore 520102 
 

Giới tính: Nam

45. Lê Thị Lụa, sinh ngày 20/5/1984 tại Thanh Hóa 
Hiện cư trú tại: Block 113, số #06-462, đường Lorong 1 Toa 
Payoh, Singapore 310113 
 

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Tuyết Hương, sinh ngày 15/6/1985 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 460, số #06-678, đường Jurong West 
Street 41, Singapore 640460 
 

Giới tính: Nữ

47. Hồ Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 22/4/1984 tại An Giang  
Hiện cư trú tại: Block 163, số #04-470, đường Ang Mo Kio 
Avenue 4, Singapore 560163 
 

Giới tính: Nữ

48. Châu Thị Hồng Thi, sinh ngày 04/8/1987 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 202A, số #09-228, đường Punggol 
Field, Singapore 821202 
 

Giới tính: Nữ

49. Lê Thị Út, sinh ngày 25/02/1984 tại Cần Thơ  
Hiện cư trú tại: Block 2 - Apartment, số #10-290, đường 
Hougang Avenue 3, Singapore 530002 
 

Giới tính: Nữ

50. Phan Thị Ánh Trúc, sinh ngày 08/02/1988 tại Kiên Giang  
Hiện cư trú tại: Block 649, số #11-3311, đường Ang Mo Kio 
Avenue 5, Singapore 560649 
 

Giới tính: Nữ

51. Võ Siêu Yến, sinh ngày 19/01/1988 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 450, số #07-587, đường Bukit Panjang 
Ring, Singapore 670450 
 

Giới tính: Nữ

52. Trần Ngọc Đào, sinh ngày 11/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 410B, số #08-106, đường Fernvale, 
Singapore 792410 

Giới tính: Nữ
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53. Đỗ Thị Hồng Huế, sinh ngày 14/01/1981 tại Đồng Tháp 

Hiện cư trú tại: Block 232, số #05-15, đường Pengding, 
Singapore 670232 
 

Giới tính: Nữ

54. Đỗ Thị Thanh Trúc, sinh ngày 30/4/1976 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 936, số #11-349, đường Jurong West 91, 
Singapore 640936 
 

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh ngày 11/3/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 322, số #10-24, đường Bukit Batok 33, 
Singapore 650322 
 

Giới tính: Nữ

56. Lưu Yến Loan, sinh ngày 28/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 307, số #12-102, đường Tampines 32, 
Singapore 520307 
 

Giới tính: Nữ

57. Đồng Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/10/1980 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 122, số #07-457, đường Yuan Ching, 
Singapore 610122 
 

Giới tính: Nữ

58. Phạm Thị Thắm, sinh ngày 11/10/1985 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 879, số #11-247, đường Yishun 81, 
Singapore 760879 
 

Giới tính: Nữ

59. Huỳnh Lý Duyên, sinh ngày 04/5/1978 tại Bình Định 
Hiện cư trú tại: 1C, đường Riviera Drive, Singapore 467196 
 

Giới tính: Nữ

60. Trịnh Trân Châu, sinh ngày 17/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 17, số #02-02, đường Kim Keat, 
Singapore 328837 
 

Giới tính: Nữ

61. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 06/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện cư trú tại: Block 4, số #10-314, đường Marine Terrace, 
Singapore 44004 
 

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 31/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 150, số #01-797, đường Woodlands 13, 
Singapore 730150 
 

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Vang, sinh ngày 25/01/1984 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện cư trú tại: Block 915, số #14-12, đường Hougang 91, 
Singapore 530915 

Giới tính: Nữ
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64. Phạm Thị Thúy Vi, sinh ngày 29/8/1985 tại TP Hồ Chí Minh 

Hiện cư trú tại: Block 517, số #03-101, đường Jurong West 52, 
Singapore 640517 
 

Giới tính: Nữ

65. Lê Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 17/10/1983 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 622A, số #18-264, đường Punggol 
Central, Singapore 821622 
 

Giới tính: Nữ

66. Ngô Thị Gái, sinh ngày 11/6/1986 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: Block 102D, số #08-408, đường Punggol 
Field, Singapore 824102 
 

Giới tính: Nữ

67. Trần Thị Huỳnh Như, sinh ngày 26/4/1988 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 130, số #05-267, đường Yishun 11, 
Singapore 760130 
 

Giới tính: Nữ

68. Phạm Ngọc Giàu, sinh ngày 01/10/1984 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 419, số #03-379, đường Yishun 
Avenue 11, Singapore 760419 
 

Giới tính: Nữ

69. Huỳnh Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 28/7/1986 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 16, số #03-13, đường Cashew, 
Singapore 679695 
 

Giới tính: Nữ

70. Trần Thị Hạnh Lương, sinh ngày 14/01/1977 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: Block 138, số #07-456, đường Bishan 12, 
Singapore 570138 
 

Giới tính: Nữ

71. Hà Mỹ Xuân, sinh ngày 18/3/1986 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 211A, số #13-621, đường Punggol 
Walk, Singapore 821211 
 

Giới tính: Nữ

72. Trần Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 18/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện cư trú tại: Block 159, số #08-547, đường Bedok South 
Ave 3, Singapore 460159 
 

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 27/01/1985 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 106, số #09-504, đường Teck Whye 
Lane, Singapore 680106 
 

Giới tính: Nữ

74. Huỳnh Thị Thanh Thúy, sinh ngày 19/01/1985 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 4, số #12-807, đường Bedok South 
Ave 1, Singapore 460004 

Giới tính: Nữ
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75. Trịnh Quế Mi, sinh ngày 20/5/1986 tại Tây Ninh 

Hiện cư trú tại: Block 652B, số #12-404, đường Jurong West 61, 
Singapore 650156 
 

Giới tính: Nữ

76. Trần Thị Út Bé, sinh ngày 26/10/1985 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: Block 404, số #06-1250, đường Yishun Ave 6, 
Singapore 760404 
 

Giới tính: Nữ

77. Lý Thị Thu Trang, sinh ngày 10/10/1986 tại Kiên Giang 
Hiện cư trú tại: Block 760, số #07-16, đường Woodlands  
Ave 6, Singapore 730760 
 

Giới tính: Nữ

78. Trương Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 11/8/1987 tại Lâm Đồng 
Hiện cư trú tại: Block 309, số #04-301, đường Clementi  
Ave 4, Singapore 120309 
 

Giới tính: Nữ

79. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 11/9/1983 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Block 47, số #04-381, đường Holland Drive, 
Singapore 270047 
 

Giới tính: Nữ

80. Phan Chu Quảng, sinh ngày 05/4/1975 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 365, số #05-401, đường Corporation 
Drive, Singapore 610365 
 

Giới tính: Nam

81. Trần Thị Thu Loan, sinh ngày 22/02/1978 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 365, số #05-401, đường Corporation 
Drive, Singapore 610365 
 

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thị Thùy Duyên, sinh ngày 27/5/1990 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: Block 701, số #08-335, đường West Coast, 
Singapore 120701 
 

Giới tính: Nữ

83. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 21/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 487B, số #11-121, đường Tampines 45, 
Singapore 521487 
 

Giới tính: Nữ

84. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 21/5/1978 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 567, số #02-146, đường Choa Chu 
Kang 52, Singapore 680567 
 

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 20/11/1983 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 309, số #04-173, đường Bukit Batok 31, 
Singapore 650309 

Giới tính: Nữ
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86. Huỳnh Thị Anh Đào, sinh ngày 15/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh 

Hiện cư trú tại: Block 39, số #12-04, đường Bangkit, 
Singapore 679977 
 

Giới tính: Nữ

87. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 27/3/1980 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 886A, số #13-531, đường Woodlands 
Drive 50, Singapore 731886 
 

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Ngọc Gấm, sinh ngày 13/4/1983 tại Sóc Trăng 
Hiện cư trú tại: Block 308A, số #29-411, đường Ang Mo Kio 
Avenue 1, Singapore 561308 
 

Giới tính: Nữ

89. Lâm Thị Lợi, sinh năm 1981 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 542, số #03-2376, đường Ang Mo Kio 
Avenue 10, Singapore 560542 
 

Giới tính: Nữ

90. Giang Kim Dung, sinh ngày 04/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 450A, số #06-333, đường Sengkang 
West Way, Singapore 791450 
 

Giới tính: Nữ

91. Lương Ngọc Huệ, sinh ngày 20/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 170C, số #12-695, đường Punggol 
Field, Singapore 823170 
 

Giới tính: Nữ

92. Trần Hữu Hạnh, sinh ngày 29/7/1985 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: Block 605, số #08-2721, đường Ang Mo Kio 
Avenue 5, Singapore 560605 
 

Giới tính: Nữ

93. Tạ Ngọc Diễm, sinh ngày 11/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 5, số #03-471, đường Haig,  
Singapore 430005 
 

Giới tính: Nữ

94. Dương Thị Ngọc Hân, sinh ngày 15/3/1986 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 786F, số #06-09, đường Woodlands 
Drive 60, Singapore 736786 
 

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 11/5/1970 tại Tiền Giang 
Hiện cư trú tại: Block 618, số #11-535, đường Woodlands 
Avenue 4, Singapore 730618 
 

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Khánh Hồng, sinh ngày 15/11/1971 tại Nghệ An 
Hiện cư trú tại: Block 618, số #11535, đường Woodlans Ave 4, 
Singapore 730618 

Giới tính: Nam
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97. Bùi Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 19/6/1972 tại Đồng Nai 

Hiện cư trú tại: Block 212C, số #08-107, đường Compassvale 
Drive, Singapore 543212 
 

Giới tính: Nữ

98. Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 328 Sembawang Crescent #08-02, S750328 
 

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, sinh ngày 01/6/1983 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 29 New Upper Changi Road #14-768, 
S464029 
 

Giới tính: Nữ

100. Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 26/01/1975 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 303 Clementi Avenue 4, #12-517, S 120303 
 

Giới tính: Nữ

101. Phạm Thị Diệu Tú, sinh ngày 08/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 352 Ang Mo Kio Street 32, #13-127  
S 560352 
 

Giới tính: Nữ

102. Vũ Mai Thy, sinh ngày 08/10/1987 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 756 Woodlands Avenue 4 #06-277,  
S 730756 
 

Giới tính: Nữ

103. Giang Liên, sinh ngày: 15/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 152 Mei Ling Street, #01-02, S140152 
 

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 19/11/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 17 Cantonment Close #03-57, S080017 
 

Giới tính: Nữ

105. Lê Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 01/3/1968 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện cư trú tại: Block 16 Upper Boon Keng Road, #13-1085, 
S380016 
 

Giới tính: Nữ

106. Cù Thị Bích Vân, sinh ngày 02/3/1982 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 711 Yishun Avenue 5 #03-120, S760711 
 

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú: Block 148 Lorong 1 Toa Payoh #05-919, S310148 
 

Giới tính: Nữ

108. Ngô Thị Ánh Loan, sinh ngày 07/7/1977 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 514 Jurong West Street 52, #12-24, S640514 
 

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Thị Diễm Hương, sinh ngày 16/9/1988 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 431B Yishun Avenue 1, #03-595, S762431 

Giới tính: Nữ
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110. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 08/12/1984 tại Vĩnh Long 

Hiện cư trú: Block 39 Circuit Road #09-585, S370039 
 

Giới tính: Nữ

111. Đỗ Thị Thanh Hằng, sinh ngày 12/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 199 Toa Payoh North #07-1001, S 310199 
 

Giới tính: Nữ

112. Lim Ỷ Háo, sinh ngày 09/7/1986 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: 525 Hougang Avenue 6, #03-187, S530525 
 

Giới tính: Nam

113. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 14/4/1985 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú tại: Block 314 Hougang Avenue 5 #03-123, S 530214 
 

Giới tính: Nữ

114. Trần Đức Duyên Thanh, sinh ngày 09/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 63B Lengkok Bahru, #14-358, S152063 
 

Giới tính: Nữ

115. Đào Tuấn Anh, sinh ngày 15/9/1983 tại Hải Phòng 
Hiện cư trú tại: Block 63B Lengkok Bahru, #14-358, S152063 
 

Giới tính: Nữ

116. Khưu Thị Phương Lệ, sinh ngày 20/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 198 Depot Road #16-35, S 109693 
 

Giới tính: Nữ

117. Lương Ngọc Điệp, sinh ngày 25/10/1980 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 289C Punggol Place #05-857, S 823289 
 

Giới tính: Nữ

118. Lê Phương Thảo, sinh ngày 26/01/1983 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 140 Bedok Reservoir Road #03-1499  
S 470140 
 

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 18/9/1985 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 802 Yishun Ring Road #07-4363,  
S 760802 
 

Giới tính: Nữ

120. Phạm Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 30/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 131C #19-189 Kim Tian Road, S 163131 
 

Giới tính: Nữ

121. Lê Mậu Tuấn, sinh ngày 18/4/1989 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: 1 Sorby Adams Drive, S 357689 
 

Giới tính: Nam

122. Trương Thị Muội, sinh ngày 12/02/1983 tại Cần Thơ 
Hiện cư trú tại: Block 471 Ang Mo Kio Avenue 10 #07-760, 
S 560477 

Giới tính: Nữ
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123. Lê Thị Lợi, sinh ngày 12/5/1981 tại Tây Ninh 

Hiện cư trú tại: Block 208 Ang Mo Kio Avenue 1, #09-1019, 
S 560208 
 

Giới tính: Nữ

124. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/3/1975 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: Block 176 Bukit Batok West Avenue 8 #12-321, 
S 65076 
 

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Hoàng Danh, sinh ngày 05/01/1992 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 354 Bukit Batok Street 31, #08-325,  
S 650354 
 

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Thị Diễm Mi, sinh ngày 17/11/1986 tại Kiên Giang 
Hiện cư trú tại: Block 142 Teck Whye Lane #08-285, S 680142 
 

Giới tính: Nữ

127. Huỳnh Thị Quí, sinh ngày 19/02/1982 tại Quảng Ngãi 
Hiện cư trú tại: Block 453B Fernvale Road #10-214, S 792435 
 

Giới tính: Nữ

128. Lưu Lệ Trinh, sinh ngày 25/6/1979 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú: Block 326 Tah Ching road, #12-22 S 610326 
 

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh ngày 25/12/1986 tại  
TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú: Block 169B Punggol Field #13-679, S 822169 
 

Giới tính: Nữ

130. Bùi Thị Thoa, sinh ngày 08/01/1972 tại Bến Tre 
Hiện cư trú tại: Block 894A Woodlands Drive 50, #03-73,  
S 730894 
 

Giới tính: Nữ

131. Trần Thị Thu Vân, ngày 28/8/1978 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện cư trú tại: BLK 21 Teban garden S Road, #10-212,  
S 600021 
 

Giới tính: Nữ

132. Bùi Thu Hương, sinh ngày 22/11/1983 tại Hà Nội 
Hiện cư trú: Block 115 Bukit Merah Central, #10-3773, S 150115 
 

Giới tính: Nữ

133. Lê Thị Kim Mai, sinh ngày 06/10/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 560 Ang Mo Kio Ave 10, # 09-1748,  
S 560560 
 

Giới tính: Nữ

134. Hứa Thị Tú Nhi, sinh ngày 22/3/1989 tại Vĩnh Long 
Hiện cư trú: BLK 321C ANCHORVALE DRIVE, # 15-20,  
S 543321 

Giới tính: Nữ
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135. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 14/02/1981 tại Vĩnh Long 

Hiện cư trú tại: BLK 167 Petir Road, # 18-136, S 670167 
 

Giới tính: Nữ

136. Lê Thị Kim Yến, sinh ngày 22/4/1981 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: BLK 545 Jurong West ST 42, # 11-95, S 640545 
 

Giới tính: Nữ

137. Diệp Gia Huệ, sinh ngày 09/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 965 Hougang Ave 9, # 14-638, S 530965 
 

Giới tính: Nữ

138. Lê Thị Lan, sinh ngày 28/01/1984 tại Thanh Hóa 
Hiện cư trú tại: BLK 615C Edgefield Plain, # 02-353, S 823615 
 

Giới tính: Nữ

139. Trần Kim Ngân Hà, sinh ngày 15/11/1986 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 477 Segar Rd, # 14-400, S 670477 
 

Giới tính: Nữ

140. Ngô Thị Vân, sinh ngày 07/5/1971 tại Hưng Yên 
Hiện cư trú tại: BLK 236 Bishan Street 22, # 12-164, S 570236 
 

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Đăng Trung, sinh ngày 05/5/1981 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: BLK 131C, Kim Tian Road, # 19-189, S 163131 
 

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Thị Nở, sinh ngày 02/4/1975 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: APT BLK 675 Hougang Ave 8, # 02-589,  
S 530675 
 

Giới tính: Nữ

143. Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/9/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: APT BLK 19 Teck Whye Lane, #06-49,  
S 680019 
 

Giới tính: Nữ

144. Chu Thị Nam Hải, sinh ngày 10/12/1972 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: 499 Yio Chu Kang Road, # 02-05, S 787082 
 

Giới tính: Nữ

145. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 18/7/1985 tại Đắk Lắc 
Hiện cư trú tại: BLK 450B Seng Kang West Way, # 22-347, 
S 792450 
 

Giới tính: Nữ

146. Chìu Và Dếnh, sinh ngày 01/6/1983 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: BLK 930 Hougang Street 91, # 12-113,  
S 530930 
 

Giới tính: Nữ

147. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 19/6/1985 tại An Giang 
Hiện cư trú tại: APT BLK 988A Buang Kok Green, # 17-59, 
S 531988 

Giới tính: Nữ
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148. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 20/4/1984 tại Đồng Tháp 

Hiện cư trú tại: BLK 409 Yishun Ring Road, # 11-1795,  
S 760409 
 

Giới tính: Nữ

149. Lê Thị Nhuông, sinh ngày 02/5/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 744 Jurong West Street 73, # 07-21,  
S 640744 
 

Giới tính: Nữ

150. Đỗ Mai Hương, sinh ngày 07/11/1986 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: 7 Boon Keng Road, # 26-140, S 330007 
 

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thụy Nhật Trinh, sinh ngày 08/11/1977 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 337 Ang Mo Kio Avenue 1, # 03-2023, 
S 560337 
 

Giới tính: Nữ

152. Huỳnh Ngọc Quế, sinh ngày 14/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 433 Jurong West Street 42, # 11-508,  
S 640433 
 

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/10/1988 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 432 Jurong West Street 42, # 11-568,  
S 640432 
 

Giới tính: Nữ

154. Lâm Thế Phụng, sinh ngày 07/4/1976 tại Bình Dương 
Hiện cư trú tại: BLK 48 Bedok South Avenue 3, # 08-236,  
S 460048 
 

Giới tính: Nữ

155. Trần Thị Ngọc Minh, sinh ngày 31/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: QPT BLK 209 Boon Lay Place, # 11-301,  
S 640209 
 

Giới tính: Nữ

156. Cao Thị Thanh, sinh ngày 02/9/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 175C Punggol Field, # 15-553, S 823175 
 

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh ngày 25/11/1985 tại Kiên Giang 
Hiện cư trú tại: BLK 564 Ang Mo Kio Ave 3, # 02-3479,  
S 560564 
 

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 18/01/1983  
tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: APT BLK 214 Pasir Ris Street 21, # 07-258, 
S 510214 

Giới tính: Nữ
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159. Phạm Thị Thùy Mai, sinh ngày 22/6/1969 tại Bình Định 

Hiện cư trú tại: BLK 684 Hougang Ave 8, # 03-981, S 530684 
 

Giới tính: Nữ

160. Huỳnh Kim Lẹ, sinh ngày 23/12/1980 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: APT BLK 474 Segar Road, # 15-300, S 670474 
 

Giới tính: Nữ

161. Huỳnh Nhã Chi, sinh ngày 16/01/1988 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 29 Jalan Bahagia, # 09-368, S 320029 
 

Giới tính: Nữ

162. Đinh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 26/10/1977 
Hiện cư trú tại: BLK 80 Strathmore Avenue, # 17-112, S 141080 
 

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 02/5/1984 tại Khánh Hòa 
Hiện cư trú tại: BLK 70 Elias Road, # 14-18, S 519943 
 

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 24/4/1988 tại Bạc Liêu 
Hiện cư trú trú tại: APT BLK 385 Bukit Batok West  
Avenue 5, # 26-334, S 650385 
 

Giới tính: Nữ

165. Trương Thị Mộng Nhi, sinh ngày 01/7/1984 tại Kiên Giang 
Hiện cư trú tại: BLK 197D Boon Lay Drive, # 15-119, S 644197 
 

Giới tính: Nữ

166. Dương Thị Đèo, sinh ngày 17/11/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 328 Jurong East ST 31, # 09-138, S 600328 
 

Giới tính: Nữ

167. Trần Thị Tý, sinh ngày 19/9/1984 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: APT BLK 169 Boon Lay Drive, # 10-671,  
S 640169 
 

Giới tính: Nữ

168. Vòng Mỹ Kim, sinh ngày 17/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 412 Sembawang Drive, # 11-746, S 750412 
 

Giới tính: Nữ

169. Phan Thị Ngọc Sen, sinh ngày 10/6/1985 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 79A Toa Payoh Central, # 28-15, S 311079 
 

Giới tính: Nữ

170. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 16/11/1980 tại Lâm Đồng 
Hiện cư trú tại: BLK 126C Kim Tian Road, # 10-519, S 163126 
 

Giới tính: Nữ

171. Trần Mỹ Nhân, sinh ngày 15/02/1984 tại Cà Mau 
Hiện cư trú tại: BLK 61C Strathmore Avenue, # 11-36, S 144061 
 

Giới tính: Nữ

172. Đỗ Anh Đức, sinh ngày 21/4/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 47 Jalan Tiga, # 04-38, S 390047 

Giới tính: Nam
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173. Nguyễn Thị Hiếu Thảo, sinh ngày 12/6/1983 tại Tây Ninh 

Hiện cư trú tại: BLK 968 Hougang Ave 9, # 10-628, S 530968 
 

Giới tính: Nữ

174. Lý Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 10/7/1983 tại Đồng Nai 
Hiện cư trú tại: BLK 887B Woodlands Drive 50, # 09-591,  
S 732887 
 

Giới tính: Nữ

175. Trương Thị Thanh Xuân, sinh ngày 16/7/1983 tại Hậu Giang 
Hiện cư trú tại: BLK 633A Senja Road, # 19-161, S 671633 
 

Giới tính: Nữ

176. Đặng Thu Hường, sinh ngày 01/3/1979 tại Quảng Ninh 
Hiện cư trú tại: BLK 180A Lay Drive, # 11-672, S 641180 
 

Giới tính: Nữ

177. Âu Thị Hồng Nga, sinh ngày 30/10/1982 tại Long An 
Hiện cư trú tại: APT BLK 26 Toa Payoh East, # 10-152,  
S 310026 
 

Giới tính: Nữ

178. Đào Thị Bích Thủy, sinh ngày 20/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: BLK 131 Yishun Street 11, # 04-237, S 760131 
 

Giới tính: Nữ

179. Cao Thanh Huyền, sinh ngày 23/4/1971 tại Hà Nội 
Hiện cư trú tại: APT BLK 210 Pasir Ris Street 21, # 07-332, 
S 510210 
 

Giới tính: Nữ

180. Phạm Thu Trang, sinh ngày 03/6/1982 tại Nam Định 
Hiện cư trú tại: BLK 9 #15-85 Cantonment Close, S 0800089 
 

Giới tính: Nữ

181. Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh ngày 04/7/1984 tại Đồng Tháp 
Hiện cư trú tại: Block 272B Punggol Walk, #04-579, S 822272 
 

Giới tính: Nữ

182. Hồ Thị Thu Hương, sinh ngày 18/02/1982 tại Tây Ninh 
Hiện cư trú tại: Block 124 Yishun Street 11, #09-361 
 

Giới tính: Nữ

183. Trần Ngọc Liên, sinh ngày: 17/5/1969 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: Block 482 #11-381 Pasia Ris Drive 4, S 510482 

Giới tính: Nữ

 


